
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Mai Lam 2-Mar-02 51901199 8/1 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải nhất Nhất khối 8

2 Hạ Ngọc Lâm 10-May-01 51901200 9/1 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải nhì Nhất khối 9

3 Đặng Minh Triết 6-May-01 51901201 9/1 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải ba

4 Nguyễn Thảo Hân 12-Jun-01 51900097 9/2 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải ba

5 Đặng Xuân Bách 26-Jan-03 51900346 7/1 THCS Lý Thường Kiệt Hải Châu Giải ba Nhất khối 7

6 Lê Thị Minh Hương 22-Feb-03 51900121 7/3 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải Khuyến khích

7 Đoàn Thanh Hải 3-Apr-02 51900356 8/1 THCS Lý Thường Kiệt Hải Châu Giải Khuyến khích

8 Nguyễn Hữu Minh Tuệ 11-Feb-02 51901205 8/2 THCS Trưng Vương Hải Châu Giải Khuyến khích

9 Nguyễn Vân Khanh 22-Mar-03 51900075 7/2 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Giải Khuyến khích

10 Cao Nguyễn Anh Huy 25-Feb-02 51900840 8/11 THCS Nguyễn Huệ Hải Châu Giải Khuyến khích

18 Lê Văn Phương Duyên 23-Sep-04 51901202 6/3 THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Nhất khối 6

II. Giải tập thể

STT

1

2

3

4 THCS Nguyễn Huệ Hải Châu Trường xuất sắc

Giải thưởng

THCS Lý Thường Kiệt Hải Châu Trường xuất sắc

THCS Trưng Vương Hải Châu Trường xuất sắc
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STT Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Lớp Trường Quận/Huyện

Trường Quận/Huyện Giải tập thể

THCS Nguyễn Khuyến Cẩm Lệ Trường xuất sắc


